
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, ngõ 208 ngách 6 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHAI THÁC ĐÁ THUẬN PHONG

0107732630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHAI 
THÁC ĐÁ THUẬN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHONG SERVICE TRADING AND 
QUARRYING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THUAN PHONG STQ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961843470
Email:

Fax:
Website:
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257.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: Khai thác, chế biến than.

0510

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác quặng bôxít, quặng cát trắng, quặng cát đen.

0722

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gạch, ngói, cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép, 
clanke, phụ gia cho sản xuất xi măng; tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến.

4663

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.

4662

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Khai thác gỗ 0221

18. Giáo dục nghề nghiệp 8532

19. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Theo Điều 28 - Luật thương mại năm 2005)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 17/03/2017 đến ngày 02/05/2017



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
YẾN

Xóm 6, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 35.000.000.000 13,619

Tổng số 35.000 35.000.000.000 13,619

011738893

2 HOÀNG 
QUỐC LẬP

Xóm 34, Xã Hải 
Minh, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 20.000.000.000 7,782

Tổng số 20.000 20.000.000.000 7,782

160635612

3 NGUYỄN THỊ 
HỒNG

Xóm 12, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 20.000.000.000 7,782

Tổng số 20.000 20.000.000.000 7,782

011866239

4 NGUYỄN THỊ 
BÍCH HỒNG

Số 10 Nguyễn 
Hoàng Tôn, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 20.000.000.000 7,782

Tổng số 20.000 20.000.000.000 7,782

011738947

5 PHẠM XUÂN 
ĐIỀU

Tập Thể báo tuổi 
trẻ, Phường Cổ 
Nhuế 1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 20.000.000.000 7,782

Tổng số 20.000 20.000.000.000 7,782

011324138

6 TRẦN VĂN 
LỢI

Thôn Phong Tĩnh, 
Xã Gia Phong, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 35.000.000.000 13,619

Tổng số 35.000 35.000.000.000 13,619

164074293

7 TRẦN THỊ 
THẮM

Thôn Phong Tĩnh, 
Xã Gia Phong, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.000 21.000.000.000 8,171

Tổng số 21.000 21.000.000.000 8,171

164482521

8 TRẦN 
QUANG VINH

Thôn Phong Tĩnh, 
Xã Gia Phong, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 25.000.000.000 9,728

Tổng số 25.000 25.000.000.000 9,728

161455512

9 NGUYỄN 
VĂN CHÍNH

Thôn Hán Bắc, 
Xã Gia Tiến, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

61.000 61.000.000.000 23,735

Tổng số 61.000 61.000.000.000 23,735

0370460002
30
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037046000230
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN CHÍNH Nam

12/04/1946 Kinh Việt Nam

07/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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